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TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần 14: 6/12/2021 đến 11/12/2021

Bộ môn: HÓA 8

Chương 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
BÀI LUYỆN TẬP: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, 

THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT.

A. NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 
?Các em viết: Các công thức tính: mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí ở điều kiện chuẩn (đkc) (250C và  1 bar)

Trả lời:
         -Tính số mol: 

     

         - Tính khối lượng:        

       

            - Tính thể tích:
? Các em viết: thể tích mol chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) (00C và  1 atm)
Trả lời:
? Các em tính khối lượng mol nguyên tử, mol phân tử của các chất theo công thức.

Trả lời:

* Viết kí hiệu và đọc tên các nguyên tố hóa học theo danh pháp IUPAC (danh pháp quốc tế), thuộc hoá trị bảng 1,2 trang 42, 43 SGK.

B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

Chương 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
BÀI LUYỆN TẬP: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

    1/ CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ KHỐI LƯỢNG CHẤT:
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Trong đó : 

 - m : Khối lượng chất (gam).

 - n :  Số mol (mol).

 - M : Khối lượng mol (gam/mol).

  2/ CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ THỂ TÍCH KHÍ 

    a. Ở đktc 0oC và 1 atm
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Trong đó:

    - n: số mol chất khí, (mol)

    -V: Thể tích khí ở (đktc 0oC và 1 atm), (lít) 

      b. Ở đkc 25oC và 1 bar
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Trong đó:

   - n: số mol chất khí, (mol)

   -V: Thể tích khí ở (đkc 25oC và 1 bar), (lít) 

II. LUYỆN TẬP 

PHẦN 1: Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất 
Thí dụ 1: Tính khối lượng của 0,25mol CO2
(Biết  C=12; O=16)

( Hướng dẫn giải:

Khối lượng mol của CO2= 
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12+16.2 = 44 (gam/mol)

 Khối lượng của 0,25 mol CO2 là: 
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= n.M = 0,25×44 = 11(gam)
Ví dụ 2: 32 gam Cu có số mol là bao nhiêu? (Biết Cu = 64)

(Tóm tắt: mCu=32(gam); MCu=64(gam/mol); nCu=? (mol)
 ( Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức: n = m.M (mol) 
nCu = mCu.MCu = 32.64 = 0,5(mol)
Ví dụ 3: Biết rằng 0,25 mol chất A có khối lượng 14gam. Tính khối lượng mol và cho biết A là nguyên tố nào?

(Tóm tắt: mA=14(gam); nA=0,25(mol); MA=? (gam/mol) )
( Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức:  M = m.n (gam/mol)
Khối lượng mol của hợp chất A là:  MA= mA.nA=14. 0,25 = 56 (gam/mol)
Vậy nguyên tố A là Iron (Sắt), KH: Fe.
PHẦN 2: Chuyển Đổi Giữa Lượng Chất Và Thể Tích Chất 
Ví dụ 1: Em hãy cho biết 0,25 mol CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn (ở đktc 0oC và 1 atm) có thể tích là bao nhiêu?

(Hướng dẫn giải:

Thể tích của 0,25 mol khí CO2 ở đktc là:
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= 22,4.n = 22,4×0,25 = 5,6(lít)

Ví dụ  2: Tính thể tích của:

0,5 mol khí oxygen (đkc 25oC và 1 bar).

(Hướng dẫn giải:

V = 24,79.n = 24,79.0, 5= 12,395 (lít) 

III. GIẢI BÀI TẬP  TRANG 67 SGK HÓA HỌC LỚP 8
Bài tập 3 trang 67 SGK Hóa Học Lớp 8

Hãy tính:

a. Số mol của: 28 gam Fe; 64g Cu; 5,4g Al.

b. Thể tích khí (đktc 0oC và 1 atm) của: 0,175 mol CO2; 1,25 mol H2.

c. Số mol và thể tích của hỗn hợp khí (đktc 0oC và 1 atm) gồm có: 0,44g CO2; 0,04g H2và 0,56g N2
d. Thể tích khí (đkc 25oC và 1 bar) của: 0, 5 mol SO2; 3 mol N2.

( Hướng dẫn giải bài tập 3 trang 67 sgk hóa học lớp 8
a) Số mol của:

Số mol của 28 gam Fe là  nFe = 28/56 = 0,5 mol

Số mol của 64 gam Cu là nCu = 64/64 = 1 mol

Số mol của 5,4 gam Al là nAl = 5,4/27 = 0,2 mol

b) Thể tích khí (đktc) của:

Thể tích khí (đktc) của 0,175 mol CO2 là 
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 = 22,4 . 0,175 = 3,92 lít

Thể tích khí (đktc) của 1,25 mol H2 là 
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H

V

 = 22,4 . 1,25 = 28 lít

c) Số mol của hỗn hợp khí:

nhh = 0,01 + 0,02 + 0,02 = 0,05 mol

  Thể tích của hỗn hợp khí

Vhh = 0,05 . 22,4 = 1,12 lít

d) Thể tích khí (đk 25oC và 1 bar) của 0,5 mol SO2 là 
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SO

V

 = 24,79. 0, 5 = 12,395 lít

Thể tích khí (đk 25oC và 1 bar) của 2 mol N2 là 
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 = 24,79 . 2 = 49, 58 lít 

 Bài tập 4 trang 67 SGK Hóa Học Lớp 8

Hãy tính khối lượng của những lượng chất sau:

a. 0,5 mol nguyên tử N; 0,1 mol nguyên tử Cl; 3 mol nguyên tử O.

b. 0,5 mol phân tử N2; 0,1 mol phân tử Cl2; 3 mol phân tử O2.

c. 0,10 mol Fe; 2,15 mol Cu; 0,80 mol H2SO4; 0,50 mol CuSO4.

( Hướng dẫn giải bài tập 4 trang 67 sgk hóa học lớp 8
a) mN = 0,5 . 14 = 7 gam;       

mCl = 0,1 . 35,5 = 3,55 gam;      

mO = 3 . 16 = 48 gam;

b)  
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 = 28 . 0,5 = 14 gam; 
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= 71 . 0,1 = 7,1 gam; 


[image: image13.wmf]2

o

m

 = 32 . 3 = 96 gam

c) mFe= 56 . 0,1 = 5,6 gam;

mCu = 64 . 2,15 = 137,6 gam;
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 = (2 + 32 + 64) . 0,8 = 78,4 gam; 
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 = (64 + 32 + 64) . 0,5 = 80 gam

 Bài Tập 5 Trang 67 SGK Hóa Học Lớp 8

Có 100 gam khí oxi và 100 gam khí cacbon đioxit, cả 2 khí đều ở 25oC và 1 bar. Biết rằng thể tích mol khí ở những điều kiện này là 24,79 lít. Nếu trộn 2 khối lượng khí trên với nhau (không có phản ứng xảy ra) thì hỗn hợp khí thu được có thể tích là bao nhiêu?

( Hướng dẫn: giải bài tập 5 trang 67 sgk hóa học lớp 8
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= m/M = 100/44 = 2,273 (mol)
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 = m/M = 100/32 = 3,125 (mol)

Thể tích mol khí ở 25oC và 1 bar là 24,79 lít => Thể tích hỗn hợp khí thu được là:

Vhh = (3,125 + 2,273). 24,79  = 133,81642 (lít) 

 Bài 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

A. NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 
? Bằng cách nào để biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 

( Ta so sánh khối lượng mol của khí A (MA) với khối lượng mol của khí B ( MB)

? Bằng cách nào có thể biết khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?

( Ta so sánh khối lượng mol của khí A (MA) với khối lượng mol của không khí ( MKK  = 29)
 ? Khi người ta bơm khí Hydrogen vào bong bóng, bong bóng bay lên cao được; Nếu bơm khí oxygen hoặc khí CO2 thì bóng có bay lên được không? Vì sao? 

(Vì khí Hydrogen H2 nhẹ hơn không khí nên bong bóng bay lên cao được

( Vì O2, CO2 nặng hơn không khí nên bong bóng không bay lên cao được 

* Viết kí hiệu và đọc tên các nguyên tố hóa học theo danh pháp IUPAC (danh pháp quốc tế), thuộc hoá trị bảng 1, 2 trang 42, 43 SGK.

B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

Bài 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

I. BẰNG CÁCH NÀO ĐỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÍ B? 

- Để biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A (MA) với khối lượng mol của khí B ( MB)
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Suy ra:

MA  =  MB  x d A/B
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dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B

MA, MB : Khối lượng mol của phân tử khí A, khí B .

II. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÔNG KHÍ?

     - Để biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A (MA) với khối lượng mol của không khí ( MKK  = 29)
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Suy ra:

MA  = dA/KK  . 29
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: Là tỉ khối khí A so với không khí.

MA: Khối lượng mol của khí A

   MKK : Khối lượng mol của không khí, bằng 29                         
* CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG
Chọn đáp án đúng
Câu 1: Hãy cho biết 2 mol nước chứa số phân tử là:

A. 6. 1023 phân tử

B. 6. 1023 nguyên tử

C. 12. 1023 phân tử

D. 12. 1023 nguyên tử

Câu 2: Cho biết 1 mol chất khí ở điều kiện chuẩn (áp suất 1 bar, ở 25 0C), có thể tích là:

A. 2,24 lít

B. 0,224 lít

C. 24,79 lít

D. 22,4 ml

Câu 3: Tính thể tích ở đk chuẩn (250C và 1 bar) của 2,5mol H2
A. 61,975 lít

B. 24 lít

C. 5,04 lít

D. 55,7775 lít

Câu 4: Số mol của 41,04 gam Al2(SO4)3 (Cho Al =27; S=32; O=16)
A. 0,2 mol

B. 0,1 mol

C. 0,12 mol

D. 0,21 mol

Câu 5:  Khí SO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần (Cho S = 32; O = 16)
A. Nặng hơn không khí 2,2 lần

B. Nhẹ hơn không khí 3 lần

C. Nặng hơn không khí 2,4 lần

D. Nhẹ hơn không khí 2 lần

DẶN DÒ

*** Các em học thuộc công thức Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất, làm lại các bài đã luyện tập
       Chú ý thuộc hoá trị bảng 1, 2 trang 42, 43 SGK.

       Ôn tập chuẩn bị kiểm tra  HK I

Hạn chót nộp bài là trước 18 giờ 00 thứ 7 ngày 11/12/2021.
+ Học sinh đăng nhập vào trang K12online và dùng mã số, để học, tương tác với GVBM và nộp bài theo yêu cầu bài học. 

………………HẾT………………

� EMBED Equation.3 ���





m = n.M





V= n. 24,79








V =  n x 22,4








M = m : n





V= n. 24,79
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